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1 TH Ái Mộ A 22 Cộng 37 32 5 0 2

Ban giám hiệu 2 2 0

Giáo viên cơ bản 24 21 3 2

Giáo viên âm nhạc 1 1 0

Giáo viên mỹ thuật 1 1 0

Giáo viên thể dục 2 2 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 2 1 1

Giáo viên tổng phụ trách 0 0 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

2 TH Ái Mộ B 30 Cộng 51 44 7 0 3

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên cơ bản 33 30 3 3

Giáo viên âm nhạc 1 0 1

Giáo viên mỹ thuật 2 2 0

Giáo viên thể dục 2 2 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 1 1 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 1 1 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 0 1

Nhân viên y tế 1 1 0

3 TH Bồ Đề 32 Cộng 53 40 13 0 3

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên cơ bản 35 27 8 3

Giáo viên âm nhạc 2 1 1

Giáo viên mỹ thuật 2 2 0

Giáo viên thể dục 2 2 0

Giáo viên tin học 1 0 1

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 1 1 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

4 TH Cự Khối 27 Cộng 44 33 11 0 3

Ban giám hiệu 2 2 0

Giáo viên cơ bản 30 22 8 3

Giáo viên âm nhạc 1 1 0

Giáo viên mỹ thuật 1 1 0

Giáo viên thể dục 3 2 1

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 2 1 1

Giáo viên tổng phụ trách 0 0 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0
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Biểu 1 - TH

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC KHỐI TIỂU HỌC
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5 TH Đoàn Kết 34 Cộng 55 44 11 0 3

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên cơ bản 37 30 7 3

Giáo viên âm nhạc 2 1 1

Giáo viên mỹ thuật 1 1 0

Giáo viên thể dục 3 3 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 1 1 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

6 TH Đoàn Khuê 27 Cộng 43 30 13 0 3

Ban giám hiệu 2 2 0

Giáo viên cơ bản 30 21 9 3

Giáo viên âm nhạc 1 1 0

Giáo viên mỹ thuật 1 1 0

Giáo viên thể dục 3 1 2

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 2 1 1

Giáo viên tổng phụ trách 0 0 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

7
TH Đô thị Việt 

Hưng
31 Cộng 51 44 7 2 5

Ban giám hiệu 3 3 0 1 1
HT nghỉ hưu 

01/11/2025

Giáo viên cơ bản 34 29 5 1 4
Nghỉ hưu 

01/6/2025

Giáo viên âm nhạc 2 2 0

Giáo viên mỹ thuật 2 2 0

Giáo viên thể dục 2 2 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 0 0 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

8 TH Đức Giang 28 Cộng 48 40 8 0 3

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên cơ bản 31 25 6 3

Giáo viên âm nhạc 2 2 0

Giáo viên mỹ thuật 2 2 0

Giáo viên thể dục 2 2 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 0 0 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

9 TH Gia Quất 28 Cộng 46 35 11 0 4
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Ban giám hiệu 3 2 1 1

Giáo viên cơ bản 31 24 7 3

Giáo viên âm nhạc 2 2 0

Giáo viên mỹ thuật 1 1 0

Giáo viên thể dục 2 2 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 0 0 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

10 TH Gia Thượng 27 Cộng 45 36 9 0 3

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên cơ bản 30 24 6 3

Giáo viên âm nhạc 1 1 0

Giáo viên mỹ thuật 1 1 0

Giáo viên thể dục 3 2 1

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 2 1 1

Giáo viên tổng phụ trách 0 0 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

11 TH Gia Thụy 38 Cộng 65 59 6 0 4

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên cơ bản 42 38 4 4

Giáo viên âm nhạc 3 3 0

Giáo viên mỹ thuật 3 3 0

Giáo viên thể dục 4 4 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 1 1 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 1 1 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

12 TH Giang Biên 25 Cộng 41 31 10 0 3

Ban giám hiệu 2 2 0

Giáo viên cơ bản 28 21 7 3

Giáo viên âm nhạc 1 1 0

Giáo viên mỹ thuật 1 0 1

Giáo viên thể dục 2 2 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 2 1 1

Giáo viên tổng phụ trách 0 0 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

13 TH Lê Quý Đôn 31 Cộng 49 38 11 0 3

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên cơ bản 34 27 7 3

Giáo viên âm nhạc 1 1 0

Giáo viên mỹ thuật 2 2 0
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Giáo viên thể dục 2 2 0

Giáo viên tin học 1 0 1

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 0 0 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

14 TH Long Biên 38 Cộng 59 48 11 0 4

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên cơ bản 42 33 9 4

Giáo viên âm nhạc 2 2 0

Giáo viên mỹ thuật 2 2 0

Giáo viên thể dục 2 2 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 1 1 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

15 TH Lý Thường Kiệt 20 Cộng 34 28 6 0 2

Ban giám hiệu 2 2 0

Giáo viên cơ bản 22 19 3 2

Giáo viên âm nhạc 1 0 1

Giáo viên mỹ thuật 1 1 0

Giáo viên thể dục 1 1 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 2 1 1

Giáo viên tổng phụ trách 0 0 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

16 TH Ngô Gia Tự 24 Cộng 42 40 2 1 3

Ban giám hiệu 2 2 0

Giáo viên cơ bản 26 24 2 1 3
01 nghỉ hưu 

01/10/2025

Giáo viên âm nhạc 2 2 0

Giáo viên mỹ thuật 2 2 0

Giáo viên thể dục 2 2 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 2 2 0

Giáo viên tổng phụ trách 1 1 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

17 TH Ngọc Lâm 33 Cộng 53 46 7 1 4

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên cơ bản 36 33 3 1 4
01 nghỉ hưu 

01/8/2025

Giáo viên âm nhạc 3 3 0

Giáo viên mỹ thuật 1 0 1

Giáo viên thể dục 2 2 0
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Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 0 0 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

18 TH Ngọc Thụy 37 Cộng 60 51 9 0 3

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên cơ bản 40 33 7 3

Giáo viên âm nhạc 2 2 0

Giáo viên mỹ thuật 2 2 0

Giáo viên thể dục 3 3 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 1 1 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT, khác) 1 1 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

19 TH Phúc Đồng 30 Cộng 49 39 10 0 3

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên cơ bản 33 26 7 3

Giáo viên âm nhạc 1 1 0

Giáo viên mỹ thuật 1 1 0

Giáo viên thể dục 3 2 1

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 0 0 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

20 TH Phúc Lợi 30 Cộng 50 39 11 0 3

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên cơ bản 33 25 8 3

Giáo viên âm nhạc 1 0 1

Giáo viên mỹ thuật 2 2 0

Giáo viên thể dục 2 2 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 1 1 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

21 TH Sài Đồng 26 Cộng 44 38 6 0 3

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên cơ bản 29 25 4 3

Giáo viên âm nhạc 1 1 0

Giáo viên mỹ thuật 1 1 0

Giáo viên thể dục 3 2 1

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 2 1 1

Giáo viên tổng phụ trách 0 0 0

Nhân viên thư viện 1 1 0
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Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

22 TH Thạch Bàn A 29 Cộng 48 33 15 0 4

Ban giám hiệu 3 2 1 1

Giáo viên cơ bản 32 23 9 3

Giáo viên âm nhạc 1 1 0

Giáo viên mỹ thuật 1 1 0

Giáo viên thể dục 3 1 2

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 0 0 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

23 TH Thạch Bàn B 31 Cộng 52 40 12 0 3

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên cơ bản 34 25 9 3

Giáo viên âm nhạc 2 2 0

Giáo viên mỹ thuật 2 1 1

Giáo viên thể dục 2 2 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 1 1 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

24 TH Thanh Am 26 Cộng 45 38 7 0 4

Ban giám hiệu 3 2 1 1

Giáo viên cơ bản 29 25 4 3

Giáo viên âm nhạc 1 1 0

Giáo viên mỹ thuật 1 1 0

Giáo viên thể dục 3 2 1

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 2 1 1

Giáo viên tổng phụ trách 1 1 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

25 TH Thượng Thanh 27 Cộng 48 44 4 1 4

Ban giám hiệu 3 3 0 1 1
HT nghỉ hưu 

01/11/2025

Giáo viên cơ bản 30 27 3 3

Giáo viên âm nhạc 2 2 0

Giáo viên mỹ thuật 2 2 0

Giáo viên thể dục 2 2 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 2 1 1

Giáo viên tổng phụ trách 1 1 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 1 1 0

Nhân viên văn thư 1 1 0
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Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

26 TH Việt Hưng 27 Cộng 45 37 8 0 3

Ban giám hiệu 2 2 0

Giáo viên cơ bản 30 23 7 3

Giáo viên âm nhạc 1 1 0

Giáo viên mỹ thuật 2 2 0

Giáo viên thể dục 2 2 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 2 1 1

Giáo viên tổng phụ trách 1 1 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

27 TH Vũ Xuân Thiều 28 Cộng 48 39 9 1 5

Ban giám hiệu 3 2 1 1

Giáo viên cơ bản 31 26 5 1 4
01 nghỉ hưu 

01/8/2025

Giáo viên âm nhạc 1 1 0

Giáo viên mỹ thuật 2 2 0

Giáo viên thể dục 2 2 0

Giáo viên tin học 1 1 0

Giáo viên ngoại ngữ 3 1 2

Giáo viên tổng phụ trách 1 1 0

Nhân viên thư viện 1 0 1

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

28
TH Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
19 Cộng 35 25 10 0 2

Ban giám hiệu 2 2 0

Giáo viên cơ bản 21 14 7 2

Giáo viên âm nhạc 1 1 0

Giáo viên mỹ thuật 1 1 0

Giáo viên thể dục 2 1 1

Giáo viên tin học 1 0 1

Giáo viên ngoại ngữ 2 1 1

Giáo viên tổng phụ trách 1 1 0

Nhân viên thư viện 1 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

29 PTCS Hy Vọng 7 Cộng 26 22 4 1 2

Ban giám hiệu 2 2 0

Giáo viên cơ bản 16 15 1 1 1
01 nghỉ hưu 

01/10/2025

Giáo viên âm nhạc 1 1 0 0

Giáo viên mỹ thuật 1 1 0 0

Giáo viên thể dục 1 1 0 0

Giáo viên tin học 1 1 0 0

Giáo viên ngoại ngữ 0 0 0 0

Giáo viên tổng phụ trách 1 0 1 0 1

Nhân viên thư viện 1 0 1 0

Nhân viên thiết bị (CNTT) 0 0 0 0

Nhân viên văn thư 1 0 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0 0
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Nhân viên y tế 0 0 0 0

Tổng cộng 1366 1113 253 7 94

Ban giám hiệu 78 74 4 2 6

Giáo viên cơ bản 903 735 168 5 87

Giáo viên âm nhạc 43 38 5 0 0

Giáo viên mỹ thuật 44 41 3 0 0

Giáo viên thể dục 67 57 10 0 0

Giáo viên tin học 29 26 3 0 0

Giáo viên ngoại ngữ 72 29 43 0 0

Giáo viên tổng phụ trách 15 14 1 0 1

Nhân viên thư viện 29 27 2 0 0

Nhân viên thiết bị (CNTT, khác) 4 4 0 0 0

Nhân viên văn thư 29 16 13 0 0

Nhân viên kế toán 29 28 1 0 0

Nhân viên y tế 24 24 0 0 0
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